
UBND THÀNH PHỐ HỘI AN Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ  QUÝ IV NĂM 2024
(Ban hành kèm theo báo cáo số#sovb/BC-UBND ngày#nbh/01/2025 của UBND thành phố Hội An)

ĐVT: triệu đồng
So sánh %

NỘI DUNG Dự toán 
2024

Thực hiện 
Quý IV năm 

2024
So với 

cùng kỳ
So với 

DT 2024
A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1.566.970 1.098.886 114,12% 70,13%
I. THU NỘI ĐỊA 1.566.970 1.096.798 114,98% 69,99%
1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 25.810 33.790 134,50% 130,92%
2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài 25.460 43.528 149,88% 170,97%

3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 227.450 334.942 147,19% 147,26%
4. Lệ phí trước bạ 54.000 67.344 128,95% 124,71%
5. Thuế thu nhập cá nhân 102.740 160.808 126,02% 156,52%
6. Thuế bảo vệ môi trường  12 1200,00%  
7. Thu phí, lệ phí 193.690 185.489 110,01% 95,77%
8. Các khoản thu về nhà, đất 906.230 225.768 77,33% 24,91%
 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 22.000 31.005 130,80% 140,93%
 - Tiền sử dụng đất 802.850 115.456 57,27% 14,38%
 - Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 61.380 57.514 118,57% 93,70%
 - Thu tiền bán, thuê nhà SHNN 20.000 21.793 120,07% 108,97%
9. Thu khác ngân sách 30.890 40.256 130,78% 130,32%
10.Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  3.473   
11. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần 
vốn của nhà nước tại các tổ chức kinh tế 200 1.037 150,00% 518,67%

12. Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công 
ích tại xã 500 351 122,30% 70,20%

II. THU VIỆN TRỢ     
III. THU ĐÓNG GÓP  2.088 64,46%  
B. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO 
PHÂN CẤP 1.155.920 939.491 113,85% 81,28%

1. Thu từ các khoản thu phân chia 311.387 457.663 122,69% 146,98%
2. Từ các khoản thu NSĐP được hưởng 
100% 844.533 481.828 106,57% 57,05%
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